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1. Cải cách quản trị nhà nước về lưu trữ 
và Biện pháp quản lý lưu trữ hồ sơ điện tử 
của Trung Quốc

Sau hơn 30 năm thi hành, Luật Lưu trữ 
năm 1988 của Trung Quốc đã bộc lộ nhiều 
hạn chế, không còn phù hợp với các chiến lược 
hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản trị quốc 
gia. Trước yêu cầu hiện đại hóa quản trị và 
pháp quyền hóa lĩnh vực lưu trữ, Trung Quốc 
đã tiến hành sửa đổi toàn diện Luật Lưu trữ.  
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Ngày 20/6/2020, Ủy ban Thường vụ Đại hội 
đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XIII của 
Trung Quốc đã thông qua Luật Lưu trữ sửa 
đổi (Luật Lưu trữ mới), có hiệu lực từ ngày 
01/01/2021. Luật Lưu trữ mới có phạm vi sửa 
đổi lớn, bổ sung hai chương mới, nâng tổng số 
từ 6 chương, 27 điều lên 8 chương, 53 điều. 
Cụ thể: 24 điều mới (45% tổng số điều), 25 
điều sửa đổi thực chất (47%), 3 điều chỉnh 
sửa câu chữ (6%), 01 điều giữ nguyên (2%), 
(Luật Lưu trữ nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa, truy cập ngày 20/12/2025); “áp dụng 
đối với các hoạt động thu thập, xử lý, bảo vệ, 
sử dụng, giám sát và quản lý lưu trữ” (Điều 2 

(*) TS; (**) Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố 
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Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích và đánh giá cải cách quản trị lưu trữ nhà nước của 
Trung Quốc và thực tế triển khai kho lưu trữ số tại tỉnh Vân Nam, từ đó rút ra kinh nghiệm có 
thể tham khảo đối với Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số, bao gồm kỹ thuật lập pháp, 
quản trị rủi ro, phương hướng triển khai và thực hiện phân quyền.
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Luật Lưu trữ mới); trong đó, nội dung về “Xây 
dựng thông tin hóa lưu trữ” lần đầu tiên được 
pháp điển hóa thành một chương trong Luật. 

Luật Lưu trữ mới của Trung Quốc quy 
định cơ quan quản lý lưu trữ quốc gia có trách 
nhiệm chủ trì xây dựng Biện pháp quản lý lưu 
trữ hồ sơ điện tử, là văn bản dưới luật của Luật 
Lưu trữ mới và Quy định thi hành (sau đây viết 
tắt là “Biện pháp”). Từ năm 2022, Cục Lưu trữ 
quốc gia đã khởi động công tác soạn thảo, 
văn bản chính thức được phê chuẩn vào tháng 
9/2024 và có hiệu lực từ ngày 01/11/2024. 
Đây là cột mốc quan trọng đặt nền tảng cho 
công tác quản trị hồ sơ điện tử quốc gia, đồng 
thời cung cấp “hệ quy chiếu” để giải quyết 
những điểm nghẽn trong quá trình chuyển 
đổi số công tác lưu trữ. Bên cạnh đó, thông 
qua quy định khuyến khích cơ quan đủ điều 
kiện xây dựng kho lưu trữ số, Luật Lưu trữ mới 
xác định kho lưu trữ số có ý nghĩa chiến lược 
dài hạn trong quá trình phát triển sự nghiệp 
lưu trữ. Biện pháp không quy định cụ thể về 
việc xây dựng kho lưu trữ số, chỉ gián tiếp 
thiết lập khung quy định về khuyến khích ứng 
dụng khoa học trong số hóa sự nghiệp lưu trữ. 
Cụ thể, nội dung về xây dựng kho lưu trữ số 
được quy phạm trong một văn bản khác do 
Cục Lưu trữ quốc gia ban hành - “Biện pháp 
thực hiện thúc đẩy xây dựng kho lưu trữ số (thí 
điểm)”, có hiệu lực từ ngày 01/5/2025. Biện 
pháp gồm 07 chương, 38 điều, cung cấp một 
khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh cho công 
tác quản lý hồ sơ điện tử, bao trùm toàn bộ 
quá trình từ hình thành đến khai thác sử dụng. 

Dựa trên lý thuyết vòng đời tài liệu và quy 
trình nghiệp vụ quản lý hồ sơ điện tử, Biện 
pháp xây dựng cấu trúc và thực hiện quản lý 
xuyên suốt từ chỉnh lý - nộp lưu - tiếp nhận - 
bảo quản - xử lý - mở và khai thác, bảo đảm 
hồ sơ điện tử luôn trong trạng thái được kiểm 
soát. Đồng thời, với chủ trương lấy người sử 
dụng làm trung tâm, Biện pháp hướng đến 
phát triển nền tảng khai thác tài nguyên lưu 
trữ số phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong 
môi trường số hóa, tài liệu lưu trữ không còn 
giới hạn ở trạng thái “bảo quản thụ động” mà 
đã mở rộng sang không gian “khai thác chủ 
động”, không chỉ phục vụ quản trị nhà nước, 
mà còn nâng cao khả năng tiếp cận, có giá trị 
tham khảo đối với đại chúng.

Ngoài ra, Biện pháp đặc biệt nhấn mạnh 
an toàn hồ sơ điện tử, nhằm phân tán rủi ro và 
đảm bảo khả năng khôi phục hồ sơ sau thảm 
họa thông qua cơ chế sao lưu đa phương tiện 
và đa bản; theo đó, “các tổ chức, cơ quan 
phải lựa chọn ít nhất hai loại vật mang tin đáp 
ứng yêu cầu an toàn lâu dài, như vật mang 
từ tính, vật mang quang học hoặc phim vi 
ảnh, đồng thời lưu trữ ít nhất ba bộ dữ liệu 
hoàn chỉnh theo hình thức trực tuyến và ngoại 
tuyến” (https://mp.weixin.qq.com, 2025) . Để 
phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn, Biện pháp 
cũng yêu cầu xây dựng chiến lược kiểm tra, 
định kỳ kiểm tra hồ sơ điện tử, môi trường 
phần mềm - phần cứng và mức độ toàn vẹn 
của vật mang tin.

Đặc biệt, Biện pháp thể hiện tư duy quản 
trị rủi ro chủ động của nhà làm luật thông qua 
quy định thực hiện sao lưu ngoài địa điểm đối 
với hồ sơ điện tử quan trọng. Theo đó, “hệ 
thống sao lưu thảm họa không chỉ bao gồm 
sao lưu dữ liệu định kỳ mà còn bao hàm kế 
hoạch phục hồi, phương án ứng phó khẩn 
cấp và cơ chế diễn tập” (https://mp.weixin.
qq.com/s, 2025). Cách tiếp cận này không 
chỉ nâng cao năng lực chống chịu rủi ro của 
hệ thống lưu trữ trước các sự cố nghiêm trọng, 
mà còn bảo vệ các giá trị lịch sử, văn hóa và 
chứng cứ pháp lý không thể thay thế. 

Với tư cách là văn bản quy phạm chuyên 
ngành đầu tiên về quản lý hồ sơ điện tử, Biện 
pháp thể hiện rõ vai trò điều phối và định 
hướng thông qua việc xây dựng quy trình 
quản lý toàn diện và tích hợp hệ thống. Bối 
cảnh hình thành khuôn khổ pháp luật về lưu 
trữ điện tử của Trung Quốc diễn ra song hành 
với cải cách quản trị nhà nước, trong đó, Chiến 
lược chuyển đổi số quốc gia là động lực để 
xây dựng khung pháp lý, ngược lại, các quy 
phạm pháp luật về lưu trữ điện tử là nền tảng 
để quản lý nhà nước được triển khai hiệu quả.

2. Thực tiễn triển khai xây dựng kho lưu 
trữ số tại tỉnh Vân Nam

Từ năm 2009, Kho Lưu trữ tỉnh triển khai 
chiến lược số hóa lưu trữ dưới sự chỉ đạo của 
Cục Lưu trữ quốc gia và sự hỗ trợ của chính 
quyền địa phương. Tháng 12/2019, Kho được 
công nhận là “kho lưu trữ số kiểu mẫu toàn 
quốc” thứ ba trong khối các kho lưu trữ cấp 
tỉnh và là kho đầu tiên tại khu vực Trung - Tây 
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Trung Quốc đạt danh hiệu này. Đến cuối năm 
2021, Kho đã số hóa 131 triệu trang tài liệu, 
đạt tỷ lệ trên 87,8%, đứng vào nhóm dẫn đầu 
toàn quốc trong hệ thống kho lưu trữ cấp tỉnh.

Về định hướng, một trong những yếu tố 
quyết định thành công của tỉnh Vân Nam là 
tầm nhìn chiến lược dài hạn đối với chính sách 
lưu trữ điện tử tại địa phương. Kho Lưu trữ tỉnh 
kiên trì nguyên tắc “tự lượng sức mình”, không 
chạy theo mục tiêu “hoàn thành trong một 
lần”, thực hiện theo lộ trình, chú trọng hiệu 
quả thực tiễn, đồng thời tránh lãng phí tài - 
lực, bảo đảm việc xây dựng kho lưu trữ số phù 
hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. Ngân sách tỉnh được phân bổ cho 
việc xây dựng kho lưu trữ số ngay trong năm 
triển khai và được duy trì đầu tư liên tục trong 
suốt 11 năm, với tổng kinh phí chuyên biệt 
hơn 75 triệu Nhân dân tệ. 

Về cách thức, xuất phát từ điều kiện và 
đặc thù của địa phương, tỉnh Vân Nam không 
áp dụng máy móc mô hình xây dựng như các 
khu vực phát triển, mà lựa chọn “binh lược” 
phù hợp, “biết người biết ta, trăm trận trăm 
thắng”. “Tỉnh phát huy lợi thế về hệ thống lưu 
trữ tương đối hoàn chỉnh, bề dày văn hóa của 
các dân tộc thiểu số và đặc trưng rõ nét của 
khu vực biên giới” (https://www.saac.gov.cn, 
2025). Kể từ năm 2009, tỉnh đã đầu tư trên 
50 triệu Nhân dân tệ, chiếm hơn hai phần 
ba tổng vốn đầu tư để đẩy mạnh công tác số 
hóa tài liệu. 

Về quản lý, bảo đảm chất lượng cao, hiệu 
quả cao và an toàn tuyệt đối là sợi chỉ đỏ xuyên 
suốt trong quá trình xây dựng Kho Lưu trữ của 
tỉnh. Dựa trên nguyên tắc “kiểm tra 100% và 
khắc phục lỗi 100%”, Kho đã hình thành cơ 
chế giám sát nhiều cấp thông qua sự kết hợp 
giữa kiểm tra thủ công và phần mềm hỗ trợ, 
đảm bảo kết quả số hóa đạt độ chính xác cao 
nhất, tiệm cận mức không sai sót. Song song 
với đó, tỉnh triển khai mô hình giám sát toàn bộ 
quy trình theo thời hạn, giúp tối ưu hóa tiến độ 
thực hiện, “nâng năng suất lao động bình quân 
lên khoảng 50” (https://www.saac.gov.cn). 

Về dịch vụ, Kho Lưu trữ tỉnh xác định 
phục vụ tra cứu và khai thác sử dụng là định 
hướng nòng cốt. Để đảm bảo việc truy cập 
an toàn và hiệu quả, Cục Lưu trữ tỉnh đã phối 
hợp với cơ quan chuyên môn để thiết lập cơ 

chế thẩm định truy cập, đến nay công tác 
thẩm định đã hoàn thành đối với 2,67 triệu hồ 
sơ số. Bên cạnh đó, Phòng Tra cứu được bố 
trí gần 40 máy tính, ưu tiên sử dụng tài liệu 
số, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phục 
vụ, với mức tăng trưởng số lượt người sử dụng 
trên 60% mỗi năm.

Về nhân lực, tỉnh xác định nguồn nhân lực 
là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng 
và vận hành kho lưu trữ số. Theo đó, tỉnh Vân 
Nam không ngừng tăng cường công tác đào 
tạo, cử cán bộ tham gia học tập tại Hoa Kỳ, 
Singapore và Hồng Kông; đồng thời tuyển 
dụng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực ứng dụng 
công nghệ thông tin. 

3. Kinh nghiệm đối với Việt Nam
3.1. Kinh nghiệm về chính sách
Thứ nhất, quản lý hồ sơ điện tử cần được 

thiết kế theo vòng đời và được pháp điển hóa 
một cách hệ thống, trong đó mỗi khâu từ tạo 
lập, chỉnh lý đến khai thác đều gắn với trách 
nhiệm cụ thể của chủ thể quản lý. Dưới bối 
cảnh gia tăng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và 
quản lý khai thác hồ sơ điện tử, nghiên cứu 
gần đây của nhóm tác giả Fatemeh Dehghani, 
Roya Dehghani, Yazdan Naderzadeh Ardebili 
và Shahryar Rahnamayan chỉ ra rằng, trong 
các lĩnh vực có tính chuẩn tắc cao như tư 
pháp, AI chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ, 
phải luôn đặt dưới sự kiểm soát có chủ đích 
của con người (meaningful human oversight), 
nhằm đảm bảo tính minh bạch, khả năng giải 
trình và hạn chế rủi ro hệ thống. Nghiên cứu 
này có giá trị tham chiếu đối với quản lý lưu 
trữ điện tử, việc số hóa không thể phó thác 
hoàn toàn cho công nghệ, mà phải có sự kiểm 
soát của con người. 

Thứ hai, an toàn dữ liệu, sao lưu đa 
phương tiện, đa bản và ngoài địa điểm nên 
được coi là “xương sống” của chính sách lưu 
trữ điện tử, không chỉ là giải pháp kỹ thuật 
thuần túy. Trong bối cảnh hạ tầng của Việt 
Nam còn chưa đồng đều, rủi ro thiên tai và 
an ninh mạng gia tăng, tư duy lập pháp theo 
hướng chủ động phòng chống rủi ro có vai trò 
định hướng quan trọng. Trong môi trường số, 
quản trị rủi ro (risk governance) không chỉ tập 
trung ứng phó khi có sự cố, mà nhấn mạnh 
nhận diện và phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn của 
dữ liệu điện tử ngay cả trong giai đoạn tạo lập. 
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3.2. Kinh nghiệm về thực tiễn triển khai 
kho lưu trữ số

Thứ nhất, triển khai theo lộ trình phân tầng 
giúp thích ứng với sự chênh lệch về điều kiện 
hạ tầng, tổ chức xây dựng phòng lưu trữ số 
theo các cấp độ khác nhau, đủ lượng dẫn đến 
sự chuyển hóa về chất, các địa phương sau khi 
đạt chuẩn cơ bản sẽ có nền tảng vững chắc 
để tiến đến trình độ cao; thay vì áp dụng mô 
hình “chuẩn hóa đồng loạt”. Ngân sách đầu tư 
xây dựng kho lưu trữ số nên được triển khai 
theo mô hình đầu tư lũy tiến dựa trên dòng tiền 
(cash flow-driven investment), tránh đầu tư một 
lần với nguồn lực lớn; quy mô và tiến độ đầu tư 
giai đoạn tiếp theo phụ thuộc trực tiếp vào hiệu 
quả vận hành. Cách tiếp cận này không chỉ 
giúp giảm ngân sách đầu tư ban đầu, mà còn 
tránh tình trạng chạy theo hình thức, bảo đảm 
chuyển đổi số đi vào thực chất; đồng thời tạo 
“khoảng không” để cải thiện dần chất lượng 
quản trị. Kinh nghiệm này có ý nghĩa tham 
khảo đối với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh 
còn tồn tại sự chênh lệch tương đối lớn về hạ 
tầng số giữa các địa phương.

Thứ hai, ưu tiên gia cố quy trình quản lý 
hơn là đầu tư công nghệ phức tạp.

Thực tiễn tại tỉnh Vân Nam cho thấy hiệu 
quả của lưu trữ điện tử không phụ thuộc chủ 
yếu vào mức độ hiện đại của công nghệ, mà 
vào việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. Kinh 
nghiệm này gợi mở cho Việt Nam, trong giai 
đoạn đầu, cần tập trung vào “số hóa quy trình”, 
củng cố vận hành và năng lực con người, chưa 
vội “số hóa hình thức”. Nếu tập trung đầu tư 
công nghệ phức tạp, mà thiếu cơ chế giám 
sát và nhân sự chất lượng cao thì sẽ phản tác 
dụng. Công nghệ tiên tiến đòi hỏi quy trình và 
nhân sự tương ứng để vận hành, nếu không 
sẽ tạo ra “hiệu quả hình thức” nhưng không 
đảm bảo chất lượng thực chất, phải kiểm soát 
được “hallucination” (trường hợp tạo ra thông 
tin có vẻ hợp lý nhưng không phản ánh chính 
xác tài liệu gốc) thì mới đảm bảo tính chính 
xác của dữ liệu.

Thứ ba, kết hợp linh hoạt giữa chỉ 
đạo thống nhất và thực hiện phân quyền. 
Mô hình triển khai của tỉnh Vân Nam cho thấy, 
trên cơ sở định hướng chung, tỉnh trao quyền 
chủ động cho các cơ quan, địa phương cơ sở 
tiến hành thực hiện, tùy vào đặc thù của từng 

đơn vị, khu vực. Cách tiếp cận này vừa bảo 
đảm tính thống nhất của hệ thống lưu trữ điện 
tử, “trên dưới hô ứng”, vừa cho phép tinh chỉnh 
linh hoạt theo điều kiện cụ thể./.
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